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1. Thông tin về giảng viên

- Họ và tên: Đinh Văn Đức

- Chức danh, học hàm, học vị: GS.TS

- Thời gian, địa điểm làm việc: thứ 2,3, 4,5, 6 tại P.303 nhà A

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngôn ngữ học

- Điện thoại, email: 

+ Tel: 0902 001354

+ E-mail: dinhvanduc2002@yahoo.com 
- Các hướng nghiên cứu chính

+  Các vấn đề thuộc Ngôn ngữ học ứng dụng; 

+ Ngữ pháp học tiếng Việt (từ pháp); 

+ Các vấn đề lý luận ngôn ngữ học;  

+ Lĩnh vực giảng dạy tiếng Việt và VHVN cho người nước ngoài;

Giảng viên 2:





-  Họ và tên: Nguyễn Văn Chính

- Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS

- Thời gian, địa điểm làm việc: thứ 2,3, 4,5, 6 tại P.303 nhà A

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngôn ngữ học

- Điện thoại, email: 

+ Tel: 0915591331

+ E-mail: nvchinh60@gmail.com hoặc: nguyen_vanchinh87@yahoo.com 
- Các hướng nghiên cứu chính

+  Các vấn đề thuộc Ngôn ngữ học ứng dụng; 

+ Ngữ pháp học tiếng Việt (từ pháp); 

+ Các vấn đề lý luận ngôn ngữ học;  

+ Lĩnh vực giảng dạy tiếng Việt và VHVN cho người nước ngoài;
Giảng viên 3:





-   Họ và tên:  Đinh Kiều Châu

-   Chức danh, học vị:  TS

-   Thời gian, địa điểm làm việc: 

-   Địa chỉ liên hệ:
Khoa Ngôn ngữ học Trường Đại học KHXH&NV




336 Nguyễn Trãi Thanh Xuân, Hà Nội.

- Điện thoại: 0912359533

- Email:dinhkieuchau@yahoo.com

- Các giảng viên khác cùng giảng môn học này do Bộ môn Ngôn ngữ học Ứng dụng sắp xếp.
2. Thông tin chung về môn học




- Tên môn học: Ngôn ngữ học ứng dụng

-  Mã môn học: LIN 2037
-  Số tín  chỉ: 03

-  Môn học:      + Bắt buộc:  X

                         + Lựa chọn:        

- Các môn học tiên quyết:  Dẫn luận Ngôn ngữ học

- Các môn học kế tiếp:

- Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

+ Nghe giảng lý thuyết: 40

+ Làm bài tập trên lớp: 0

+ Thảo luận:

+ Thực hành, thực tập (ở PTN, nhà máy, studio, điền dã, thực tập...):

+ Hoạt động theo nhóm: 5

+ Tự học

- Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Khoa Ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của môn học
3.1. Mục tiêu chung

Sau khi học xong môn học này, sinh viên nắm được những đặc trưng cần yếu (nội dung, hình thức) của Ngôn ngữ học Ứng dụng. Làm chủ được những khái niệm cơ bản liên quan đến nội dung và phương pháp của ngôn ngữ học ứng dụng, Nắm vững được các bước trong quy trình tiếp nhận và kỹ năng phân tích các nội dung quan yếu. Thực hành các nội dung: Ký hiệu học ngôn ngữ, giáo dục ngôn ngữ, tiếp cận các dịch vụ thông tin ngôn ngữ. 

3.2. Chuẩn đầu ra của môn học 

Kiến thức

- Nắm được bản chất chức năng và phương pháp tiếp cận của NNHUD

- Hiểu được nội dung Kí hiệu học ngôn ngữ

- Hiểu được nội dung  và phương pháp của Giáo dục ngôn ngữ

- Hiểu được nội dung và bản chất của Các dịch vụ thông tin ngôn ngữ

Kĩ năng: 

Nắm được các kĩ năng học và thực hành trên lớp, kĩ năng nhận diện và phân tích, biết phát hiện những nội dung cốt lõi;  thuyết trình một vấn đề khoa học và thảo luận nhóm, vận dụng được các tri thức vào đời sống thực tế ngôn ngữ ( bản ngữ, ngoại ngữ, truyền thông và tiếp thị,...). 

Thái độ
Hình thành thái độ khách quan khoa học đối với những biểu hiện đa dạng của các ứng dụng ngôn ngữ trong đời sống thực tế.
4. Tóm tắt nội dung môn học 

Ngôn ngữ học ứng dụng cung cấp cho người học những tri thức về đặc điểm cốt lõi của ngôn ngữ học ứng dụng; Các nội dung cơ bản của NNHUD; Cách thức tiếp nhận các phương diện của NNH UD. Bên cạnh đó, môn học còn cung cấp các tri thức về phương pháp và kỹ năng trong phân tích từng phương diện của NNH ứng dụng

5. Nội dung chi tiết môn học

	Nội dung 1: Tổng quan về Ngôn ngữ học Ứng dụng

1.1. Khái niệm nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng

1.2. Nghiên cứu triển khai như một dạng trung gian

1.3. Lý luận ngôn ngữ và Ngôn ngữ học ứng dụng

1.4. Ngôn ngữ học ứng dụng và Ngôn ngữ học Việt nam

	Nội dung 2:  Các bình diện của Ngôn ngữ học ứng dụng

2.1.Ký hiệu học ngôn ngữ 
2.2.Giáo dục ngôn ngữ

2.3.Các dịch vụ thông tin ngôn ngữ

2.4. Quản trị ngôn ngữ các sản phẩm ngôn từ

	Nội dung 3: Ký hiệu học ngôn ngữ

3.1. Ký hiệu học và ký hiệu ngôn ngữ

3.2. Những nội dung quan yếu của văn tự

3.3. Ký hiệu ngôn ngữ và văn bản, từ điển

3.4. Ký hiệu học ngôn ngữ trong dịch thuật 

	Nội dung 4: Giáo dục ngôn ngữ (I)

4.1. Tổng quan về giáo dục ngôn ngữ

4.1.1.  Đặt vấn đề (tính thời sự của đề tài; lý do chọn đề tài; dự kiến đóng góp)

4.1.2. Bản ngữ và cương vị của bản ngữ

4.1.3. Dạy tiếng mẹ đẻ: Đội tượng, mục tiêu, nhiệm vụ

4.1.4. Dạy tiếng mẹ đẻ: Nội dung và phương pháp

4.1.5  Dạy tiếng việt trong nhà trường

	Nội dung 5:  Giáo dục ngôn ngữ (II)
 5.1. Khái niệm về ngoại ngữ

5.2.  Dạy và học ngoại ngữ

5.2.1. Dạy ngoại ngữ: Đối tượng, mục tiêu, nhiệm vụ

5.2.2. Nội dung và phương pháp và công nghệ dạy tiếng

5.2.3. Chương trình, sách giáo khoa và công cụ hỗ trợ



	Nội dung 6: Các dịch vụ thông tin ngôn ngữ

6.1. Dịch vụ và dịch vụ thông tin

6.1.2 Dịch vụ thông tin ngôn ngữ

6.1.3 Các loại dịch vụ thông tin ngôn ngữ

	Nội dung 7: Ngôn ngữ truyền thông

7.1.Giản yếu về truyền thông 

7.2. Cơ sở ngôn ngữ truyền thông

7.3.Các sản phẩm ngôn ngữ truyền thông

7.4.Truyền thông thương mại và truyền thông xã hội

	Nội dung 8: Ngôn ngữ và tiếp thị thương mại

8.1. Giản yều về tiếp thị

8.2. Ngôn ngữ trong tiếp thị thương mại

8.3. Ngôn ngữ quảng cáo

8.4 Ngôn ngữ thương hiệu

8.5 Ngôn ngữ truyền thông tổ chức sự kiện

Nội dung 9: Ngôn ngữ và tiếp thị xã hội

9.1 Giản yếu về tiếp thị xã hội

9.2 Ngôn ngữ truyền thông xã hội

9.3 Ngôn ngữ thông tin đại chúng

9.4. Ngôn ngữ quan hệ công chúng




6. Học liệu

6.1. Bắt buộc: 

1. Đinh Văn Đức, Ngôn ngữ học Đại cương: Những nội dung quan yếu: dùng phần: Chương 12: Về Ngôn ngữ học ứng dụng, NXB Giáo dục, Hà nội, 2012

2. IuV.Rozdextvenskij, Các bài giảng Ngôn ngữ học Đại cương: Chưng 11 về Ngôn ngữ học ứng dụng, NXB Giáo dục Hà nội, 1998

           3. Đỗ Hữu Châu, Cơ sở Ngữ dụng học, T.1, NXB ĐHSP HN 

4.  Đinh Văn Đức- Nguyễn Văn Chính- Đinh Kiều Châu, Dẫn luận Ngôn ngữ học ứng dụng, NXB ĐHQG Hà Nội, 2014

5. Nguyễn Văn Dững (Chủ biên), Truyền thông, Lí thuyết và kĩ năng cơ bản, NXB Lí luận Chính trị, 2006

6.2. Tham khảo:
1.  Cao Xuân Hạo, Trần Thị Tuyết Mai Sổ tay sửa lỗi hành văn, tập 1 TP Hồ Chí Minh. NXB. Trẻ. 1986

2.  Lê Văn In – Phạm Văn Hưng. Phương pháp soạn thảo văn bản hành chính. NXB. Chính trị Quốc gia HN 1996, phòng tư liệu khoa.

3. Đinh Thị Thúy hằng,  PR Lý luận và Ứng dụng, NXB Lao động-Xã hội, HN,2008

4. Armand Dayan, Nghệ thuật Quàng cáo, NXB Thế giới,2002

5. Seth Godin, Tiếp thị có hiệu quả,NXB Thống kê, 2005

7. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể
	Tuần
	Nội dung
	Hình thức giảng dạy
	Yêu cầu với sinh viên
	Tài liệu

	1
	Nội dung 1: Tổng quan về Ngôn ngữ học Ứng dụng

1.5. Khái niệm nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng

1.6. Nghiên cứu triển khai như một dạng trung gian

1.7. Lý luận ngôn ngữ và ngôn ngữ học ứng dụng

Ngôn ngữ học ứng dụng và ngôn ngữ học Việt nam
	- Lí thuyết 
	- Dự lớp
	-Đề cương học phần 

- Tài liệu 1,2,4

	2
	Nội dung 2:  Các bình diện của ngôn ngữ học ứng dụng

2.1.Ký hiệu học ngôn ngữ 
2.2.Giáo dục ngôn ngữ


	-Lí thuyết 

-Làm bài tập 
	-Dự lớp

-Làm bài tập thực hành 
	- Bài giảng
- Tài liệu 1,2,4

	3
	Nội dung 2:  Các bình diện của ngôn ngữ học ứng dụng
2.3.Các dịch vụ thông tin ngôn ngữ

2.4. Quản trị ngôn ngữ các sản phẩm ngôn từ
	-Lí thuyết

-Thảo luận
	-Dự lớp

-Đọc tài liệu

-Thảo luận

-Trình bày
	- Bài giảng

- Tài liệu 1, 2,4

	4
	Nội dung 3: Ký hiệu học ngôn ngữ

3.1. Ký hiệu học và ký hiệu ngôn ngữ

3.2. Những nội dung quan yếu của văn tự


	-Lí thuyết

-Thảo luận


	-Dự lớp

-Đọc tài liệu

-Thảo luận

-Trình bày
	- Bài giảng

- Tài liệu 1,2,4

	5
	Nội dung 3: Ký hiệu học ngôn ngữ

3.3. Ký hiệu ngôn ngữ và văn bản, từ điển

3.4. Ký hiệu học ngôn ngữ trong dịch thuật
	-Lí thuyết

- Làm bài tập


	-Dự lớp

-Đọc tài liệu

-Làm bài tập thực hành 
	Tài liệu 1,2,4

	6
	Nội dung 4: Giáo dục ngôn ngữ (I)

4.1. Tổng quan về giáo dục ngôn ngữ

4.1.1.  Đặt vấn đề (tính thời sự của đề tài; lý do chọn đề tài; dự kiến đóng góp)

4.1.2. Bản ngữ và cương vị của bản ngữ


	-Lí thuyết

-Thảo luận
	-Dự lớp

-Đọc tài liệu

-Thảo luận

-Trình bày


	Tài liệu 2,4,5

	7
	Nội dung 4: Giáo dục ngôn ngữ (I)

4.1.3. Dạy tiếng mẹ đẻ: Đội tượng, mục tiêu, nhiệm vụ

4.1.4. Dạy tiếng mẹ đẻ: Nội dung và phương pháp

4.1.5  Dạy tiếng việt trong nhà trường
	-Lí thuyết

-Thảo luận
	-Dự lớp

-Đọc tài liệu

-Trình bày

-Thảo luận


	Tài liệu 2,4,5

	8
	Kiểm tra giữa kì
	
	
	

	9
	Nội dung 5:  Giáo dục ngôn ngữ (II)
 5.1. Khái niệm về ngoại ngữ

5.2.  Dạy và học ngoại ngữ

5.2.1.  Dạy ngoại ngữ: Đối tượng, mục tiêu, nhiệm vụ


	-Lí thuyết 
	-Dự lớp

-Đọc tài liệu


	Tài liệu 2,4

	10
	Nội dung 5:  Giáo dục ngôn ngữ (II)
5.2.2.  Nội dung và phương pháp và công nghệ dạy tiếng

5.2.3.  Chương trình, sách giáo khoa và công cụ hỗ trợ


	-Lí thuyết

-Thảo luận
	-Dự lớp

-Đọc tài liệu

-Trình bày

-Thảo luận


	Tài liệu 2,4

	11
	Nội dung 6: Các dịch vụ thông tin ngôn ngữ

6.1. Dịch vụ và dịch vụ thông tin

6.1.2 Dịch vụ thông tin ngôn ngữ

6.1.3 Các loại dịch vụ thông tin ngôn ngữ
	-Lí thuyết

-Thảo luận
	-Dự lớp

-Đọc tài liệu

-Trình bày

-Thảo luận
	Tài liệu 1,4,6

	12
	Nội dung 7: Ngôn ngữ truyền thông

7.1. Giản yếu về truyền thông 

7.2.  Cơ sở ngôn ngữ truyền thông

7.3. Các sản phẩm ngôn ngữ truyền thông

7.4. Truyền thông thương mại và truyền thông xã hội
	-Lí thuyết

-Thảo luận


	-Dự lớp

-Đọc tài liệu

-Trình bày

-Thảo luận
	Tài liệu 1,4,6

	13
	Nội dung 8: Ngôn ngữ và tiếp thị thương mại

8.1. Giản yều về tiếp thị

8.2. Ngôn ngữ trong tiếp thị thương mại

8.3. Ngôn ngữ quảng cáo

8.4 Ngôn ngữ thương hiệu

8.5 Ngôn ngữ truyền thông tổ chức sự kiện


	-Lí thuyết

-Thảo luận
	-Dự lớp

-Đọc tài liệu

-Trình bày

-Thảo luận
	Tài liệu 1,4

	14
	Nội dung 9: Ngôn ngữ và tiếp thị xã hội

9.1 Giản yếu về tiếp thị xã hội

9.2 Ngôn ngữ truyền thông xã hội

9.3 Ngôn ngữ thông tin đại chúng

9.4. Ngôn ngữ quan hệ công chúng


	-Lí thuyết

-Thảo luận
	-Dự lớp

-Đọc tài liệu

-Trình bày

-Thảo luận
	Tài liệu 1,3,4

	15
	Tổng ôn tập các nội dung đã học
	-Lí thuyết

-Thảo luận
	-Dự lớp

-Thảo luận
	


8.    Chính sách đối với môn học

· Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của sinh viên được ghi trong môn học 
· Tham dự lớp học đầy đủ (không nghỉ quá 20 % số giờ).

· Chuẩn bị bài trước khi đến lớp, làm và nộp bài tập đúng hạn.  

· Vi phạm các qui định sẽ bị trừ điểm thành phần. 

· Thiếu một điểm thành phần, không có điểm của môn học.

9. Phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập
9.1 Hình thức kiểm tra- đánh giá thường xuyên

	TT
	Hình thức kiểm tra
	Nội dung kiểm tra
	Trọng số

	 1.
	Kiểm tra đánh giá thường xuyên
	- Tinh thần thái độ học tập
- Chuẩn bị ở nhà cho bài học


	10%




9.2. Hình thức kiểm tra- đánh giá giữa kì và cuối kì

	TT
	Hình thức kiểm tra
	Nội dung kiểm tra
	Trọng số

	1
	Kiểm tra định kì theo hình thức tự luận
	- Các nội dung được thông báo trước.
	30%



	2
	 Thi hết môn theo hình thức thi viết
	- Các nội dung chính của cả môn học.
	600%




	Thủ trưởng đơn vị

PGS.TS. Nguyễn Hồng Cổn
	Chủ nhiệm bộ môn

GS.TS. Đinh Văn Đức
	Giảng viên

GS.TS.Đinh Văn Đức 


